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Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Kích thước miếng đồng càng lớn thì khối lượng riêng của đồng càng lớn.
b)  Tính chất của chất thay đổi theo hình dạng của nó.
c) Mỗi chất có tính chất nhất định, không đổi.
d) Quá trình có xuất hiện chất mới nghĩa là nó thể hiện tính chất hóa học của chất.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng


Câu 2: Cho các vật thể: ngôi nhà, con gà, cây lúa, viên gạch, nước biển, xe đạp.
Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Ngôi nhà là vật thể do con người tạo ra.
b) Viên gạch là vật thể sống.
c) Con gà là vật thể có sẵn trong tự nhiên.
d) Cây lúa là vật thể không sống.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 3: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về đặc điểm của chất rắn:
a) Chất rắn có khối lượng xác định.
b) Chất rắn có hình dạng xác định.
c) Chất rắn không có thể tích xác định.
d) Chất rắn luôn tan được trong nước.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 4: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về không khí ở quanh ta:
a) Không khí không có hình dạng xác định.
b) Không khí có màu trắng.
c) Không khí có thể tích xác định.
d) Không khí có tính chất là không mùi, không vị.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 5: Cho bài tập sau, lựa chọn đáp án đúng/sai cho các ý a, b, c, d:
Một bình thủy tinh dung tích 20 lít chứa 20 lít oxygen. Nếu ta thêm vào bình 2 lít khí oxygen nữa thì thu được V lít khí oxygen.
a) Thể tích khí oxygen trong bình không đổi là 20 lít.
b) Khí oxygen có màu trắng tinh.
c) Hình dạng của khí oxygen thay đổi khi thêm vào bình 2 lít khí.
d) Khối lượng của bình sau khi thêm khí oxygen sẽ tăng lên.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng


Câu 6: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai
a) Quá trình có xuất hiện chất mới nghĩa là nó thể hiện tính chất hoá học của chất.
b) Vật thể được tạo nên từ chất.
c) Khối lượng miếng nhôm càng lớn thì khối lượng riêng của nhôm càng nhỏ.
d) Tính chất của chất thay đổi theo hình dạng của nó.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 7: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về tính chất của sắt (iron) ở điều kiện thường:
a) Sắt có màu đen.
b) Sắt tồn tại ở thể rắn.
c) Sắt dẫn điện tốt.
d) Sắt dẫn nhiệt kem.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 8: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về tính chất của muối ăn (sodium chloride) ở điều kiện thường:
a) Muối ăn có vị ngọt.
b) Muối ăn tồn tại ở thể rắn.
c) Muối ăn có có màu trắng ngà.
d) Mưới ăn tan nhiều trong nước.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng


Câu 9: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Giấm ăn mòn bề mặt sàn gỗ.
b) Cao su có tính đàn hồi, độ bền cơ học cao.
c) Nước có thể hòa tan nhiều chất khác.
d) Dây đồng dẫn điện kém.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 10: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Vật thể tự nhiên làm bằng các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.
b) Vật thể nhân tạo do con người tạo ra.
c) Vật thể tự nhiên làm bằng chất, vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.
d) Vật sống là vật có khả năng trao đổi chất  với môi trường, lớn lên và sinh sản.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng
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